
PPT NC Word NC Excel NC TB

1 BKNC7869 Hồ Ngọc Giàu 03/3/2002 Bà Rịa - Vũng Tàu 9,0 9,5 7,0 9,0 8,5 Đạt

2 BKNC7870 Nguyễn Thị Kim Hạ 20/5/2002 Quảng Ngãi 8,67 9,0 9,0 8,5 8,83 Đạt

3 BKNC7871 Nguyễn Thị Thanh Hoa 12/11/2002 Tiền Giang 7,67 7,0 9,5 9,0 8,5 Đạt

4 BKNC7872 Phùng Thị Hoa 04/8/2002 Quảng Ngãi 7,33 7,5 8,5 8,0 8,0 Đạt

5 BKNC7873 Mai Thu Hương 07/10/1996 Khánh Hòa 7,0 6,0 9,0 8,0 7,67 Đạt

6 BKNC7874 Trần Nguyễn Thanh Ngân 27/6/2001 Tây Ninh 6,33 4,0 8,0 3,0 5,0 Không đạt

7 BKNC7875 Phạm Thị Như 17/12/2001 Nghệ An 9,33 7,0 8,0 8,0 7,67 Đạt

8 BKNC7876 Phùng Thị Nở 04/8/2002 Quảng Ngãi 8,0 7,5 3,0 7,0 5,83 Không đạt

9 BKNC7877 Dương Trung Thanh Phúc 30/4/2002 Bà Rịa - Vũng Tàu 8,67 7,5 9,5 6,5 7,83 Đạt

10 BKNC7878 Lê Thị Kiều Phương 25/02/2002 Quảng Ngãi 8,33 7,0 9,5 3,0 6,5 Không đạt

11 BKNC7879 Biện Tấn Sang 19/8/2001 Tây Ninh 5,67 9,0 9,5 8,0 8,83 Đạt

12 BKNC7880 Phan Quốc Thái 10/3/2001 Long An 5,0 7,0 5,0 5,0 5,67 Đạt

13 BKNC7881 Nguyễn Trần Minh Thư 31/10/2002 Lâm Đồng 10,0 9,5 10,0 9,0 9,5 Đạt

14 BKNC7882 Đặng Thị Hoài Thương 08/02/2002 Bình Định 7,67 7,0 9,5 1,0 5,83 Không đạt

15 BKNC7883 Huỳnh Thị Tuyết Trinh 26/3/2002 Quảng Ngãi 9,67 9,0 9,0 10,0 9,33 Đạt

16 BKNC7884 Đàm Thị Trúc 12/7/2002 Bắc Giang 6,0 4,0 7,0 2,0 4,33 Không đạt

Ghi chú: Kết quả Đạt: Điểm trắc nghiệm (Điểm TN)>=5 và Điểm thực hành 3 mô đun >=5

Số lượng thí sinh: 16 11

Số lượng hiện diện: 16
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